Phụ lục 01
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
( Kèm theo hợp đồng số 83/HĐ-SGDĐT, ngày 25/12/2017)

	TT
	Danh mục hàng hóa
	Số lượng

	01
	02
	03

	1
	Máy vi tính tiểu học FPT Elead T5440
· Máy chủ thương hiệu Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;  ISO 17025 : 2005; TCVN 7189:2009)
· Bộ vi xử lý: Intel® Pentium® Processor G4400  (3M Cache, 3.30 GHz)
· Bo mạch chủ: Gigabyte GA-H110M-D3H: Chipset Intel H110 Express  LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 4xDDR4 upto 64GB, VGA & Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1 x headphone, 1 x microphone, 2x PCIe (16x), 2x PCI, 1 x LPT Header, 1 x DVI-D, 1 x HDMI Connector, 1 x COM, 12 USB: 4xUSB3.0 ports , 8xUSB 2.0 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers), 4 x SATA : 2 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 2 x SATA 3.0 Gb/s Ports

· Tính năng tích hợp: 
1. Kiểm soát thời gian bật, tắt máy. Cho phép người sử dụng dùng máy tính trong các khoảng thời gian hoặc thời lượng định trước.

2. Sao lưu một phân vùng hay nguyên ổ cứng để phục hồi lại hệ thống hay các dữ liệu khi cần thiết.

3. Công nghệ phát hiện bụi bẩn và phát hiện mở thùng máy tính từ xa bằng cảm biến điện tử.

4. Tự động phát hiện mở thùng máy, ngay khi máy tính không hoạt động. Gửi thông tin thùng máy bị mở qua email cho admin.
· Ổ cứng: 1Tb SATA3 (7200) Seagate
· Bộ nhớ: DDR4 4GB bus 2400 Kingston
· Màn hình: FPT 19.5" LED (Kích thước: 19.5", Độ phân giải: 1600 x 900,Thời gian đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M)
· Thùng máy và nguồn: FPT mATX front usb & audio with PSU 450W
· Bàn phím:  Standard (FPT)
· Chuột: Optical Scroll (FPT)
· Xuất xứ: Việt Nam

· Bảo hành: 24 tháng
	131 Bộ

	2
	Máy vi tính trung học cơ sở FPT Elead T5600
· Máy chủ thương hiệu Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;  ISO 17025 : 2005; TCVN 7189:2009)
· Bộ vi xử lý: Intel® Pentium® Processor G4600 (3M Cache, 3.60 GHz)

· Bo mạch chủ: Gigabyte GA-H110M-D3H: Chipset Intel H110 Express  LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 4xDDR4 upto 64GB, VGA & Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1 x headphone, 1 x microphone, 2x PCIe (16x), 2x PCI, 1 x LPT Header, 1 x DVI-D, 1 x HDMI Connector, 1 x COM, 12 USB: 4xUSB3.0 ports , 8xUSB 2.0 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers), 4 x SATA : 2 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 2 x SATA 3.0 Gb/s Ports

· Tính năng tích hợp: 

1. Công nghệ phát hiện bụi bẩn và phát hiện mở thùng máy tính từ xa bằng cảm biến điện tử.

2. Hiển thị mức độ bụi bẩn trong máy tính bằng hình ảnh trực quan theo tỉ lệ cụ thể.

3. Tự động phát hiện mở thùng máy, ngay khi máy tính không hoạt động. Gửi thông tin thùng máy bị mở qua email cho admin.

4. Đặt ngưỡng kiểm soát mức độ bụi bẩn trong máy tính và gửi email cảnh báo đến người quản lý khi vượt ngưỡng kiểm soát để tiến hành vệ sinh, tăng cường tuổi thọ máy tính, đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động bền bỉ, hiệu quả.

5. Xác định chính xác mức độ bụi bẩn của từng máy tính trong hệ thống có nhiều máy tính.

6. Cân chỉnh mức độ của cảm biến cho phù hợp mục đích sử dụng.
· Bộ nhớ: DDR4 4GB bus 2400 Kingston
· Ổ cứng: 1Tb SATA3 (7200) Seagate
· Màn hình: FPT 19.5" LED (Kích thước: 19.5", Độ phân giải: 1600 x 900,Thời gian đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M)
· Thùng máy và nguồn: FPT mATX front usb & audio with PSU 450W
· Bàn phím: Standard (FPT)
· Chuột: Optical Scroll (FPT)
· Bảo hành: 24 tháng

· Xuất xứ: Việt Nam
	215 Bộ

	3
	Màn hình tivi Smart Tivi SAMSUNG 55 inch UA55M5500AKXXV
· Loại TV: Smart Led
· Kích thước: 55 inch

· Công nghệ hình ảnh: PurColor, Micro Dimming Pro, Contrast Enhancer, Dynamic Contrast Ratio

· Độ phân giải: Full HD 1920x1080

Âm thanh

· Tổng công suất loa: 20W

· Số lượng loa: 2

· Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus

Tính năng Smart TV

· Trình duyệt Web: Có

· Internet Video: YouTube, Netflix, Flix TV, FPT Play, Film+, Zing TV, Clip.vn, Nhạc của tui, Nhạc số, Facebook, HDViet, Home Karaoke

Tiện ích

· Hẹn giờ tắt máy: Có

· Xem Film qua USB: Có

· USB Play: AVI/ MKV/ WMV/ MP4/ M4v/ FLV/ 3GPP/ VRO/ VOB/ TS/ PS/ RMVB, MP3/AAC/ WMA/ FLAC/ WAV, JPEG

· Tiết kiệm điện: Có

· Ngôn ngữ hiển thị: Đa ngôn ngữ

· Tivi kỹ thuật số (DVB-T2): Có

Cổng kết nối

· HDMI: Có x 3

· Cổng Composite (AV): Có

· Cổng Component: Có

· Audio Out: Có

· LAN: Có

· USB: Có x2

· Kết nối Wifi: Có

· Cổng khác: Antenna
· Bảo hành: 24 tháng

· Xuất xứ: Việt Nam
	58 Cái


